
Nguồn NS Nguồn khác

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17

1 Máy phun hóa chất SR420 1 Stihl SR -420 Brazil 2011 2011 19.360.000 0 50.000

2 Máy phun hóa chất SR420 1 Stihl SR -420 Brazil 2011 2011 19.360.000 0 50.000

3 Máy phun hóa chất SR420 1 Stihl SR -420 Brazil 2011 2011 19.360.000 0 50.000

4 Máy phun hóa chất SR420 1 Stihl SR -420 Brazil 2011 2011 19.360.000 0 50.000

5 Máy phun hóa chất SR420 1 Stihl SR -420 Brazil 2011 2011 19.360.000 0 50.000

6 Máy phun hóa chất SR420 1 Stihl SR -420 Brazil 2011 2011 19.360.000 0 50.000

7 Máy phun hóa chất MD150DX 1 MD 150 DX Nhật Bản 2008 2008 28.838.399 0 50.000

STT
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Năm 

sản 

xuất

Năm sử 

dụng

Phụ lục

THÔNG TIN TÀI SẢN
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(Kèm theo Thông báo số:              /TB-TTYT ngày         /          /2023 của Trung tâm Y tế huyện Phù Cát)

DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ
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Hỏng nặng, chi phí 
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đem lại hiệu quả

Bán thanh lý thu 

hồi phế liệu
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8 Máy phun hóa chất MD150DX 1 MD 150 DX Nhật Bản 2008 2008 28.838.399 0 50.000

9 Máy phun hóa chất MD150DX 1 MD 150 DX Nhật Bản 2009 2009 28.878.399 0 50.000

10
Máy phun ULV Fonportastar S - 

 Đức
1 Fonportastar S Đức 2013 2013 39.930.000 0 50.000

11
Máy phun ULV Fonportastar S - 

 Đức
1 Fonportastar S Đức 2013 2013 39.930.000 0 50.000

12 Máy xét nghiệm nước tiểu 1 Arkray Nhật Bản 2012 2013 16.550.000 0 10.000

13 Máy vi tính để bàn  2007
 1 LG Trung Quốc 2007 2007 6.939.400 0 150.000

14 Máy điều hòa 2 ngựa 2005 1
Sharp. 

18000BTU
Nhật Bản 2004 2005 9.100.000 0 150.000

15 Máy lọc nước 2 cần 1 Korewin Việt Nam 2018 2018 5.500.000 0 200.000

Hỏng nặng, chi phí 

sửa chữa lớn, không 

đem lại hiệu quả

Bán thanh lý thu 

hồi phế liệu

Hỏng nặng, chi phí 

sửa chữa lớn, không 

đem lại hiệu quả

Bán thanh lý thu 

hồi phế liệu



Nguồn NS Nguồn khác
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16 Máy vi tính để bàn 2015 1 Sing PC Trung Quốc 2015 2015 13.550.000 0 150.000

17 Máy vi tính để bàn 2016 1 HP Trung Quốc 2015 2016 8.760.000 0 150.000

18 Bộ máy truyền thông 1 Clifonia Việt Nam 2013 2013 6.850.000 0 300.000

19 Bộ máy truyền thông 1 Samsung Việt Nam 2013 2013 32.730.000 0 300.000

20 Máy vi tính để bàn 2014 1 Casesp Trung Quốc 2014 2014 9.250.000 0 150.000

21 Bộ máy truyền thông 1 Clifonia Việt Nam 2013 2013 6.850.000 0 300.000

22 Máy điều hòa 1,5 ngựa 2005 1
LG. 

12000BTU
Nhật Bản 2004 2005 9.100.000 0 150.000

23 Máy vi tính để bàn 2015 1 Dell Trung Quốc 2015 2018 9.500.000 0 150.000

Hỏng nặng, chi phí 

sửa chữa lớn, không 

đem lại hiệu quả

Bán thanh lý thu 

hồi phế liệu
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24 Máy vi tính để bàn 2014 1 Casesp Trung Quốc 2014 2014 9.250.000 0 150.000

25 Máy vi tính để bàn 2017 1 Acer Trung Quốc 2017 2017 9.760.000 0 150.000

26 Máy vi tính để bàn 2015 1 Dell Trung Quốc 2015 2018 9.500.000 0 150.000

27 Máy thở Puritan Bennett 1 Puritan Bennett Mỹ 1996 1996 208.000.000 0

Đã hết khấu hao, 

hỏng nặng, không 

còn nguyên trạng 

như ban đầu

150.000
Bán thanh lý thu 

hồi phế liệu

28

Xe ô tô cứu thương:

- Biển kiểm soát: 77B-0574

- Số loại: PAJERO

- Số khung: JMYHNV3103J-

000160

- Số máy: 4G64HH-8626

- Màu sơn: Trắng

1
Mítubishi

Nhật Bản 2002 2003 449.443.400 0

Xe hết niên hạn sử 

dụng năm 2022. 

Hiệu lực đăng kiểm 

lần cuối đến ngày 

31/12/2022. Xe hư 

hỏng lâu, không vận 

hành được

14.000.000

Bán đấu giá công 

khai theo hình 

thức thanh lý thu 

hồi phế liệu 

Hỏng nặng, chi phí 

sửa chữa lớn, không 

đem lại hiệu quả

Bán thanh lý thu 

hồi phế liệu



Nguồn NS Nguồn khác
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29

Xe máy Suzuki:

- Biển kiểm soát: 77B1-1263

- Loại xe: Nữ

- Số khung: DJ-080131018

- Số máy: E455-131018

- Màu sơn: xanh

1 Suzuki
Việt Nam lắp 

ráp
2008 2008 16.050.500 0

Xe hết khấu hao 

năm 2017, động cơ 

để lâu không sử 

dụng được, các hệ 

thống trên xe đã 

xuống cấp, nhiều 

hạng mục trên xe bị 

mất.

200.000
Bán đấu giá công 

khai theo quy định

30

Xe máy Suzuki:

- Biển kiểm soát: 77B1-1264

- Loại xe: Nữ

- Số khung: DJ-080135745

- Số máy: E455-135745

- Màu sơn: xanh

1 Suzuki
Việt Nam lắp 

ráp
2008 2008 16.050.500 0

Xe hết khấu hao 

năm 2017, động cơ 

để lâu không sử 

dụng được, các hệ 

thống trên xe đã 

xuống cấp, nhiều 

hạng mục trên xe bị 

mất.

200.000
Bán đấu giá công 

khai theo quy định

31

Xe máy Dream:

- Biển kiểm soát: 77B1-0844

- Loại xe: Nữ

- Số khung: 08025Y-736726

- Số máy: HAC8E-0736767

- Màu sơn: nâu

1 Dream
Việt Nam lắp 

ráp
2005 2005 16.850.000 0

Xe hết khấu hao 

năm 2014, động cơ 

để lâu không sử 

dụng được, các hệ 

thống trên xe đã 

xuống cấp, nhiều 

hạng mục trên xe bị 

mất.

300.000
Bán đấu giá công 

khai theo quy định

259.600.000 892.558.997 0 18.010.000Tổng cộng
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